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Sấy Gió Wind Iron
Sấy khô tự nhiên, làm phẳng 
vết nhăn
Luồng gió tốc độ cao khoảng
270 km/h*1 được tạo ra từ hệ 
thống sấy bằng quạt phản lực liên 
tục thổi vào giúp làm khô quần áo 
một cách tự nhiên, bạn có thể 
mặc ngay sau khi giặt xong.

Công Nghệ Giặt Hơi Nước Steam Iron
Giảm Vết Nhăn*2 Và Loại Bỏ Mùi Chỉ Trong 15 Phút

Thích hợp cho những buổi sáng bận rộn và trước khi ra ngoài. Công Nghệ 
Giặt Hơi Nước Steam Iron nhanh chóng và nhẹ nhàng làm giảm vết nhăn trên 
quần áo. Hai chiếc áo chỉ mất 15 phút. Chương trình này giúp giảm vết nhăn 
trên quần áo khi gấp xếp và loại bỏ mùi bằng cách tạo ra môi trường có độ 
ẩm cao bên trong lồng giặt và tác động luồng gió tốc độ cao lên quần áo.

Giảm nhăn quần áo
Sẵn sàng mặc ngay mà không cần ủi

Máy Giặt Lồng Ngang
Dòng cao cấp

Phơi nắng sau khi giặt Dùng công nghệ Wind Iron

Bảo vệ sợi vải hơn khi phơi dưới nắng
Sự khác biệt về độ mềm mịn của khăn tắm

Khăn tắm / Cotton 100%

Giặt Khí Nóng Air Wash
Làm sạch và khử mùi hiệu quả
Không khí nóng và ẩm giúp làm sạch hiệu quả, giảm vi khuẩn, 
nấm mốc cũng như khử mùi hiệu quả những đồ khó giặt, 
ngăn ngừa biến dạng.

Lượng quần áo

Chất liệu vải

Nhiệt độ nước

Độ cứng nước Chất tẩy rửa

Chế độ xả

Chuyển động

Chế độ vắt Giặt Thông Minh
Giặt sạch hoàn hảo và tiết kiệm tối đa
Tích hợp 8 cảm biến thông minh giúp phân tích chi tiết, tự động 
điều chỉnh chương trình và thời gian giặt phù hợp mà không cần 
mất nhiều thời gian suy nghĩ, lựa chọn, cài đặt rắc rối.

Công Nghệ Auto Dosing
Giặt sạch tối ưu, thêm tiện lợi và tiết kiệm
Lượng nước giặt và nước xả được tự động phân bổ chính xác theo 
khối lượng đồ giặt cho hiệu quả giặt sạch tối ưu. Chỉ cần đổ đầy 1 
lần nước giặt xả, có thể dùng được cho 24 lần giặt*1.

Auto Self Clean
Lồng giặt sạch khuẩn giúp quần áo thêm sạch
Tự động làm sạch lồng giặt ngay trong mỗi lần giặt giúp ngăn 
ngừa hiệu quả vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc tích tụ, giữ lồng giặt 
luôn sạch sẽ, vệ sinh. Được chứng nhận giảm hiệu quả vi khuẩn 
& nấm mốc bởi Allergy UK.

Thiết Kế Tiện Dụng

Chương Trình Giặt & Sấy Trong 1 giờ

Chu trình giặt và sấy có thể hoàn tất trong khoảng 60 phút*2.

24
lần*

Giặt đến

Đèn sáng
bên trong

Vận hành
êm ái

Cửa máy với
góc mở rộng

Thiết kế phẳng
màn hình cảm ứng trên mặt kính

Giặt Sấy60 phút

BD-D120XGV
Bên ngoài lồng giặt
bằng thép không gỉ

Bên trong
lồng giặt ngoài

*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Số lần giặt có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố.
*2 Đối với lượng đồ dưới 1 kg, quần áo như 4 áo sơ mi. Hiệu suất có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và chất liệu quần áo.
*Hình ảnh minh hoạ.

*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Tốc độ gần cửa thoát gió được tính từ thông số diện tích cửa thoát gió và thể tích gió.
*2 Đối với lượng đồ dưới 0,5 kg quần áo khô. Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào chất liệu của đồ giặt.
Không phải tất cả các loại vết nhăn và mùi có thể loại bỏ được.
*Hình ảnh minh hoạ.
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Chương Trình Giặt
Vệ Sinh

Giặt quần áo bằng nhiệt độ cao*1 
mang đến sự sạch sẽ và yên tâm 
cho bạn và gia đình. Chương trình 
vệ sinh đảm bảo loại bỏ 99.9% vi 
khuẩn*1, rất thích hợp dùng cho ga 
trải giường và khăn tắm.

Giặt Chống Nhăn 
Giảm nếp nhăn, dễ là ủi
Sau khi hoàn thành chu trình giặt, 
lồng giặt xoay nhẹ, đảo trộn để 
tránh tạo nếp nhăn, quần áo vì 
thế sẽ dễ ủi hơn.

Vệ Sinh Lồng Giặt Bằng 
Nước Nóng
Diệt khuẩn, loại bỏ mùi hôi
Nước nóng 90oC giúp lồng giặt 
được làm sạch hiệu quả, loại bỏ vi 
khuẩn, mùi hôi bên trong lồng giặt, 
quần áo vì thế sẽ luôn sạch sẽ và 
thơm ngát.

Giặt Hơi Nước Giúp Diệt khuẩn

Các chu trình giặt bằng hơi nước ở nhiệt độ 
cao*2 giúp quần áo sạch sâu hơn bằng cách 
loại bỏ vi khuẩn, nhờ vậy quần áo luôn thơm 
mát và sạch sẽ.

Máy Giặt Lồng Ngang
Dòng Eclipse

Máy Giặt Lồng Đứng
Dual Jet

Giặt Sơ Prewash+

Tiết kiệm công sức, tăng hiệu quả giặt sạch
Giúp xả sạch cặn dơ trong quần áo bẩn trước khi 
tiến hành chu trình giặt chính thức. Mâm giặt giúp 
khuấy đảo quần áo, các tia nước kép mạnh mẽ 
tiếp cận và luân chuyển đồ giặt theo chiều dọc và 
chiều ngang mang lại hiệu quả giặt đa hướng.

Giặt Vệ Sinh 60oC
Diệt khuẩn, ngăn ngừa dị ứng
Bộ gia nhiệt tích hợp làm nóng nước đến 
40/60°C giúp loại bỏ hiệu quả ve rận và chất 
gây dị ứng trong sợi vải, rất phù hợp giặt quần 
áo cho bé.

Công Nghệ Auto Dosing

Giặt sạch tối ưu, thêm tiện lợi và tiết kiệm
Lượng nước giặt và nước xả được tự động phân 
bổ chính xác theo khối lượng đồ giặt cho hiệu 
quả giặt sạch tối ưu. Chỉ cần đổ đầy 1 lần nước 
giặt xả, có thể dùng được cho 17 lần giặt*1.

Đồ bẩn nhiều
Đồ bẩn
thường

Giảm thiểu vi khuẩn

17
lần*

Giặt đến

Auto Self Clean
Lồng giặt sạch khuẩn giúp 
quần áo thêm sạch
Tự động làm sạch lồng giặt ngay 
trong mỗi lần giặt giúp ngăn ngừa 
hiệu quả vi khuẩn, bụi bẩn, nấm 
mốc tích tụ, giữ lồng giặt luôn 
sạch sẽ, vệ sinh.

Loại Bỏ Vết Bẩn Cứng Đầu

Nỗi lo của bạn sẽ được xua tan nhờ Tính năng loại bỏ vết bẩn*3 
làm sạch hiệu quả bốn loại vết bẩn thường gặp nhất, bao gồm 
cà phê, nước sốt, dầu mỡ và bùn đất. Tuỳ thuộc vào từng loại 
vết bẩn được lựa chọn, máy giặt sẽ lựa chọn thông minh nhiệt 
độ và chu trình giặt tối ưu để loại bỏ chúng*3.

Chương Trình Giặt & Sấy Trong 1 giờ

Đây là chương trình lý tưởng cho việc giặt và sấy 
quần áo nhẹ tổng hợp trong vòng 60 phút, giúp 
việc giặt giũ trở nên thuận tiện hơn.

Bên trong
lồng giặt ngoài

Bên ngoài lồng
giặt thép không

Phía sau cánh

Đáy lồng giặt thép không gỉ

Đáy của lồng giặt ngoài

Giặt Sấy60 phút

BD-D1054HVOS SF-250ZFVAD

*1 Kiểm nghiệm bởi Hitachi. Số lần giặt có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố.
*Hình ảnh minh họa

Cà phê Sốt Dầu Bùn

*1 Điều kiện thử nghiệm: 30% tải định mức ở 90oC
*2 Nhiệt độ nước được cài đặt ở mức tối thiểu là 60oC.
*3 Thử nghiệm nội bộ: Chương trình Cotton & Stain. Loại bỏ vết bẩn khác nhau tùy theo công suất và chất tẩy rửa.
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Aqua Jet

Hệ thống tăng tuần hoàn dòng nước Aqua Jet* giặt sạch quần áo 
một cách cẩn thận với lượng nước tiêu thụ ít hơn, mà vẫn đảm bảo 
hiệu quả giặt. Nó cũng rút ngắn thời gian giặt, nâng cao hiệu suất 
và tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn. 
Hệ thống tia nước cải tiến khai thác sức mạnh tuần hoàn nước để 
nâng dung dịch giặt từ đáy của mâm giặt lên, đảm bảo phân bổ đều 
nước giặt, cho quá trình làm sạch nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Chống Rối Đồ Giặt

Công nghệ Chống rối đồ giặt độc đáo giúp giảm 
thiểu tình trạng quần áo bị rối và xoắn sau khi 
hoàn tất chu trình giặt, phù hợp với các loại vải 
mỏng. Các chuyển động bổ sung giúp gỡ rối 
quần áo cẩn thận, giúp lấy đồ ra dễ dàng hơn.

Máy Giặt Lồng Đứng
Dual Waterfall

Thác Nước Đôi Dual Waterfall
Với Thiết Kế Mâm Giặt Hiệu Suất Cao

Tính năng Thác Nước Đôi Dual Waterfall cải tiến được thiết kế với thác nước 
hai tầng hoạt động bất kể khi giặt số lượng nhiều hay ít, đảm bảo dòng nước 
bao phủ toàn bộ quần áo của bạn.

Để có hiệu quả chăm sóc và giặt giũ tối ưu, thiết kế mâm giặt bên trong tạo ra 
luồng nước chuyển động mạnh mẽ, giúp giảm thời gian giặt, giảm lượng nước 
sử dụng đến 17%*, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng năng lượng thêm 10%*.

Vắt Khô Cực Nhanh 

Tận hưởng thời gian sấy ngắn hơn với Tính năng 
vắt khô cực nhanh Air Jet Dry*, vòng quay tốc độ 
cao giúp loại bỏ độ ẩm hiệu quả, đảm bảo quần 
áo của bạn khô nhanh hơn.

Đơn Giản Hóa Việc Giặt Giũ
với Hiệu Quả Tối Ưu

Máy giặt cửa trên mới của Hitachi ra đời giúp tái định nghĩa 
trải nghiệm giặt giũ của bạn. Được thiết kế nhằm đem đến 
hiệu quả và sự tiện lợi hàng đầu, Máy giặt cửa trên Hitachi 
chăm sóc quần áo của bạn trong khi vẫn tối ưu hiệu quả 
giặt sạch. Đơn giản hóa thói quen giặt giũ và tận hưởng 
nghệ thuật giặt giũ thuận tiện ngay tại nhà.

LTL 12MVJW

*Thử nghiệm bởi Arcelik Hitachi Home Appliances.
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Dễ Dàng
Chạm Tới

Chế Độ Giặt Tay

Với vòi nước tích hợp tiện lợi để giặt tay*1, bạn 
có thể xử lý trước quần áo bị ố hoặc bẩn, đảm 
bảo xử lý cẩn thận và kỹ lưỡng các món đồ 
mỏng, đồng thời ngăn quần áo bẩn không bị 
lẫn với các quần áo khác

Chương Trình Loại Bỏ Vết Bẩn

Hai chương trình loại bỏ vết bẩn thông minh*1

giúp khéo léo xử lý các vết bẩn hàng ngày như 
nước sốt, bùn đất và mồ hôi, quần áo bẩn nhiều 
bằng cách điều chỉnh nhiệt độ nước, thời gian 
ngâm và nồng độ nước giặt.

Chức Năng Ngâm

Chức năng ngâm được thiết kế để dễ dàng xử lý 
quần áo bị bẩn nhiều. Chức năng này hoạt động 
bằng cách nhẹ nhàng làm mềm các vết bẩn cứng 
đầu trước khi bắt đầu chu trình giặt chính. Ngâm 
quần áo trong lồng giặt đầy nước với nước giặt, 
khuấy nhẹ trong một thời gian nhất định, đảm bảo 
xử lý trước quần áo một cách kỹ lưỡng.

Công Nghệ
Steam & Wear

Sử dụng hơi nước và nhiệt độ tối ưu 
được cài đặt sẵn, công nghệ Steam & 
Wear giúp làm mới và phẳng quần áo 
mà không cần là ủi*1. Quần áo yêu 
thích của bạn, đặc biệt là áo sơ mi, có 
thể mặc ngay.

Công Nghệ Sấy Cảm Biến

Quần áo sẽ nhanh hỏng nếu sấy quá 
khô hoặc quá nóng.
Các chương trình sấy sử dụng công 
nghệ cảm biến ngăn ngừa tình trạng 
sấy khô quá mức bằng cách xác 
định độ ẩm trong lồng sấy và tự 
động dừng khi chu trình sấy đạt đến 
độ khô tối ưu.

Chương Trình 
Hygiene
(Sấy Vệ Sinh)

Chương trình Hygiene (Sấy Vệ Sinh) với 
nhiệt độ tối ưu giúp loại bỏ vi khuẩn và vi 
rút khỏi quần áo trong một chu trình sấy. 
Chương trình này giúp giảm thiểu các chất 
gây dị ứng từ lông thú như mèo, chó và 
phấn hoa, vi khuẩn và nấm mốc. Chương 
trình Hygiene đã được chứng nhận bởi 
Allergy Uk một tổ chức chứng nhận độc lập.

Động Cơ Inverter
Hiệu Suất Cao

Máy sấy quần áo Hitachi với động cơ 
Inverter mang lại hiệu suất tối ưu, độ 
bền cao và độ ồn thấp. Động cơ 
Inverter có hiệu suất cao hơn động 
cơ không có Inverter 25%*2.

Đèn LED

Đèn LED bên trong lồng sấy, 
giúp bỏ quần áo vào và lấy 
quần áo ra thuận tiện hơn, 
bên cạnh đó còn dễ dàng 
phát hiện những quần áo 
nhỏ còn sót lại.

Kiểm Soát Việc
Giặt Giũ Từ Xa

Điều khiển và giám sát máy sấy quần áo 
Hitachi từ mọi nơi với HomeWhiz, một ứng 
dụng nhà thông minh cung cấp trợ lý 
chuyên nghiệp để giúp cuộc sống của bạn 
dễ dàng hơn! Sử dụng máy tính bảng, điện 
thoại thông minh hoặc TV thông minh,
hợp lý hoá hoạt động bên trong ngôi nhà 
của bạn và giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tính Năng Ngâm Nước Xả 

Tận hưởng cảm giác thơm tho của đồ 
giặt với chương trình Fragrance*1. Ngâm 
lâu hơn trong nước xả vải giúp quần áo 
của bạn thơm ngát hương sau mỗi lần 
giặt, đảm bảo sự tươi mát lâu dài.

Chương Trình Giặt Nhanh

Kết hợp giữa tốc độ và sự 
nhẹ nhàng để giữ cho quần 
áo hàng ngày và
những trang phục dạo phố 
của bạn luôn sạch sẽ, tươi mới. Chương trình giặt 
nhanh*2 được tối ưu hóa để giặt sạch chỉ trong 20 phút.

Tính Năng Tiện Ích

Ngăn Chứa Nước
Giặt Linh Hoạt

Nắp Đóng
Nhẹ Nhàng

Khóa Nắp Động Cơ 
Inverter

Bảng Điều Khiển 
Phía Sau

Kính Có Độ Bền Cao

Dễ Dàng Cho Đồ 
Vào Máy Giặt

Dễ Dàng Lấy Đồ Giặt

40 cm

Auto Self Clean
Tự Động Vệ Sinh 

Lồng Giặt

Chế Độ Giặt Đa Dạng

Khám phá sự linh hoạt hơn với nhiều chế độ giặt đa 
dạng. Từ giặt giũ nhanh chóng và thuận tiện đến 
các chu trình giặt vệ sinh chuyên sâu và các chương 
trình loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Bạn cảm thấy an tâm 
vì quần áo được chăm sóc nhẹ nhàng, cẩn thận.

 Máy Sấy Bơm Nhiệt

TD-100XFVEM

*1 Thử nghiệm bởi Arcelik Hitachi Home Appliances.
*2 Dựa trên trọng lượng tải tối đa là 2 kg. Thử nghiệm Chương trình giặt nhanh theo tiêu chuẩn IEC60456. 

*1 Đã được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm của bên thứ 3, sử dụng chương trình giặt một lần gồm 6 áo sơ mi.
*2 Thử nghiệm hiệu suất đối với động cơ cảm ứng trong điều kiện tải tương tự.7 8



Thông Số Kỹ Thuật

Quá trình giặt
Nước
Nút chọn mức nước
Cảm biến Eco ba bước
Tốc độ vắt tối đa (vòng/phút)
Chống rối đồ giặt
Điểu khiển 4 nút (Thêm nước & Điều chỉnh luồng nước)
Nút Eco
Bộ nhớ
Hẹn giờ (3-12 giờ)
Auto Self Clean (Chứng nhận Allergy UK)
Vệ sinh lồng giặt
Làm khô lồng giặt
Vật liệu kháng khuẩn
Số lượng chương trình
Giặt thường
Giặt sơ Prewash
Giặt vải dày
Giặt vải mỏng
Giặt nhanh
Giặt ngâm (30-300 phút)
Tiết kiệm điện
Tiết kiệm nước
Giặt chăn mền
Giặt ít
Vệ sinh lồng giặt
Làm khô lồng giặt
Giặt ngừa dị ứng 60°C
Vết bẩn khó giặt 40°C
Làm mới bằng hơi nước
Làm sạch lồng giặt bằng nước nóng
Tự động phân bổ nước giặt xả
Bộ gia nhiệt tích hợp
Bảng điều khiển cảm ứng
Nắp mở ấn trên cùng
Nắp kính cường lực
Ngăn chứa nước giặt tất cả trong một
Hòa tan nước giặt dễ dàng
Dễ xả xơ vải

Chương trình fuzzy/ thường (Wh/Chu kỳ)
(Wh/kg)
Chương trình tiết kiệm điện (Wh/Chu kỳ)
(Wh/kg)
Chương trình fuzzy/ thường (Wh/Chu kỳ)
(L/kg)
Chương trình tiết kiệm nước (L/Chu kỳ)
(L/kg)
*Bao gồm ống xả và ống cấp

Dòng sản phẩm
Model
Khối lượng giặt (kg)
Điều khiển Inverter

Tự khởi động lại
Tự động tắt
Hệ thống cảm biến an toàn

Kích thước (RxSxC, mm)
Màu sắc
Khối lượng (Tịnh/Tổng, kg)
Sản xuất tại
Giá tham khảo (VND)

SF-250ZFVAD
25

Giặt 4 bước
Tia nước kép

12 mức

650

 

Bộ lọc xơ vải
16

170
6,8
134
5,4
275
11

157
6,3

724 x 795 x 1145
Thép không gỉ (SS)

68 / 75
Thái Lan

23,990,000

SF-200ZHV
20

Giặt 4 bước
Tia nước kép

12 mức

730

 

Bộ lọc xơ vải
14

-

-
-

-

125,3
6,3
76
3,8

194,4
9,3

189,4
9,5

640 x 684 x 1087
Xám đậm (DG)

50 / 55
Thái Lan

18,490,000

Máy giặt lồng đứng Dual Jet

*Thông số kỹ thuật và giá bán có thể thay đổi mà không cần thông báo.
*Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tờ rơi này.

*Thông số kỹ thuật và giá bán có thể thay đổi mà không cần thông báo.
*Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tờ rơi này.

Cấu tạo

Chương trình giặt

Chức năng làm sạch

Chức năng tiện ích

Chức năng vắt

Chức năng giặt

Tiêu thụ nước

Tiêu thụ điện

Khối lượng giặt (kg)
Khối lượng sấy (kg)
Màu
Giao diện
Lồng giặt
Gioăng cửa
Cánh nâng
Cửa mở rộng
Inverter
Hệ thống điều khiển rung kép +
Nhãn số 5
Tải lại
Giặt sơ
Duy trì xả
Số lần xả
Tốc độ quay tối đa (Vòng/phút)
Nhiệt độ nước
Khóa trẻ em
Hẹn giờ
Tự làm sạch Auto Self Clean
Đèn trong lồng giặt
Bộ nhớ (Chương trình + Cài đặt)
Công nghệ sấy gió Wind Iron
Thời gian sấy
Tùy chọn sấy
Nước giặt
Nước xả vải
Thông báo mức thấp
Điều chỉnh chức năng
Giặt thông minh
Vải Cotton
Vải mỏng
Giặt nhanh 15 phút
Giặt vệ sinh 60°C
Giặt & sấy 60 phút
Giặt bằng khí nóng Air Wash
Giặt hơi nước Steam Iron
Đồ em bé
Chăn mền
Vắt
Chỉ sấy khô
Giặt 38 phút
Giặt chống nhăn 
Vệ sinh lồng giặt
Tải xuống (mặc định: Xả & Vắt)
Vết bẩn khó giặt
Giặt yên tĩnh

BD-100XGV
10
- 

Xám
Điều khiển cảm ứng trên mặt kính

Lồng giặt lớn 530 mm
Kháng khuẩn*1& Chống nấm mốc*2

Kháng khuẩn*1& Chống nấm mốc*2

5 sao

1.600
Lạnh / 30oC / 40oC / 60oC / 90oC

-
-
-

Tăng / Giảm

-
-
-
-

-
-

600 x 650 x 850 
68 / 73

20,990,000

Thông Số Kỹ Thuật
Dòng sản phẩm
Model

Hiệu suất

Kích thước (RxSxC, mm)
Khối lượng (Tịnh/Tổng, kg)
Sản xuất tại
Giá tham khảo (VND) 

Chương trình

Máy giặt lồng ngang cao cấp
BD-D120XGV

12
8

Xám
Điều khiển cảm ứng trên mặt kính

Lồng giặt lớn 530 mm
Kháng khuẩn*1& Chống nấm mốc*2

Kháng khuẩn*1& Chống nấm mốc*2

5 sao

1.600
Lạnh / 30oC / 40oC / 60oC / 90oC

Nhiệt Độ Thấp / Sấy Thêm

Tăng / Giảm

-
-
  

-
-

600 x 650 x 850 
72 / 77

25,990,000
Thái Lan

Công nghệ Auto Dosing

Tính năng sấy khô

Tính năng

Thông tin chung

*1 Phòng Thí Nghiệm: BOKEN /Số báo cáo thử nghiệm: 213251774-1, 213237371-1 /Phương pháp thử nghiệm: JIS Z 2801 /Đối tượng thử nghiệm: Cánh nâng và gioăng cửa /
Kết quả thử nghiệm: Giá trị hoạt tính kháng khuẩn từ 2,0 trở lên.
*2 Phòng Thí Nghiệm: BOKEN /Số báo cáo thử nghiệm: 213251774-2, 213237371-2 /Phương pháp thử nghiệm: JIS Z 2911 /Đối tượng thử nghiệm: Cánh nâng và gioăng cửa /
Kết quả thử nghiệm: Hiển thị kháng nấm mốc 0.

9 10

Khối lượng giặt



Dòng sản phẩm

Model

Kích thước (RxSxC, mm)

Trọng lượng (Tịnh/Tổng, kg)

Giá tham khảo (VND)

Khối lượng giặt (kg)

Khối lượng sấy (kg)

Màu sắc

Giao diện

Đường kính lồng giặt (mm)

Đánh giá năng lượng

Mức tiêu thụ điện

Giặt sơ

Hơi nước

Xả tăng cường

Chống nhăn

Lựa chọn vết bẩn

Nhiệt độ nước (°C)

Tốc độ quay (vòng/phút)

Giặt nóng

Tự động tắt nguồn

Giặt nhanh

Khoá trẻ em

Hẹn giờ

Vệ sinh lồng giặt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

BD-D1054HVOS

10,5

7

Xám đậm

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1400

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt vệ sinh

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ len

Vải Jeans

Sơ mi

Chăn mền

Sấy

Giặt & sấy 1 giờ

Kết hợp giặt & sấy

600 x 635 x 850

71 / 80

14,490,000

BD-1054HVOS

10,5

-

Xám đậm

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1400

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Đồ len

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ lót

Vải Jeans

Giặt đồ trẻ em

Chăn mền

Quần áo màu

Sơ mi

Giặt vệ sinh

600 x 635 x 850

70 / 76

11,490,000

BD-D852HVOS

8,5

5

Xám đậm

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1200

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt vệ sinh

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ len

Vải Jeans

Sơ mi

Chăn mền

Sấy

Giặt & sấy 1 giờ

Kết hợp giặt & sấy

600 x 600 x 850

64 / 69

12,490,000

Thông Số Kỹ Thuật

BD-954HVOS

9,5

-

Xám đậm

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1400

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Đồ len

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ lót

Vải Jeans

Giặt đồ trẻ em

Chăn mền

Quần áo màu

Sơ mi

Giặt vệ sinh

600 x 600 x 850

67 / 70

10,490,000

BD-954HVOW

9,5

-

Trắng

Đèn LED cảm ứng

504

5 sao

1800

Dầu mỡ/ Bùn đất/ Nước sốt/ Cà phê

Lạnh / 30 / 40 / 60 / 90

400 / 800 / 1000 / 1400

1-24 giờ

Vải Cotton

Vải Cotton tiết kiệm

Giặt nhanh

Giặt hỗn hợp

Vải mỏng

Đồ len

Xả & vắt

Vắt

Vệ sinh lồng giặt

Đồ lót

Vải Jeans

Giặt đồ trẻ em

Chăn mền

Quần áo màu

Sơ mi

Giặt vệ sinh

600 x 600 x 850

67 / 70

9,990,000

Máy giặt sấy lồng ngang - dòng Eclipse Máy giặt lồng ngang - dòng Eclipse

*Thông số kỹ thuật và giá bán có thể thay đổi mà không cần thông báo.
*Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tờ rơi này.

*Thông số kỹ thuật và giá bán có thể thay đổi mà không cần thông báo.
*Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tờ rơi này.

Thông Số Kỹ Thuật

Chương trình giặt

Tính năng

Hiệu suất

Thông số chung

Khối lượng giặt

11 12



Thông Số Kỹ Thuật
Dòng sản phẩm
Model
Khối lượng

Hiệu suất

Ứng dụng Smartphone  

Trọng lượng (Tịnh/Tổng, kg)
Sản xuất tại
Giá tham khảo (VND)

Tính năng/Chức năng

Khối lượng sấy
Loại máy sấy 
Màu sắc
Bảng điều khiển
Vị trí bình nước
Xả trực tiếp bằng máy bơm
Đường kính lồng sấy
Động cơ Inverter
Tiêu thụ điện tối đa
Công nghệ Steam & Wear
Khử trùng bằng tia cực tím
Chương trình chống dị ứng/Hygiene (vệ sinh)
Bộ lọc xơ vải
Kiểm soát cảm biến
Sấy có hẹn giờ
Chất liệu lồng sấy
Chiếu sáng bên trong
Khung máy bằng nhựa PET tái chế
thân thiện với môi trường
Cửa đảo chiều
Tự động nạp lại bồn chứa hơi
Khóa trẻ em
Hẹn giờ
Đèn báo đầy bình nước
Đèn báo vệ sinh bình ngưng tụ  
Đèn báo vệ sinh bộ lọc
Bộ kết nối máy giặt & máy sấy
HomeWhiz App
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
Chiều rộng
Chiều sâu
Chiều cao

Máy sấy quần áo
TD-100XFVEM

10kg
Bơm nhiệt

Xám 
Màn hình LED cảm ứng

Hướng lên
•

576mm
•

800W
•
-
•

Bộ lọc kết hợp hai lớp
•
•

Thép không gỉ
Đèn LED

•
•
•
•
•
•
•

Phụ kiện có tính phí
Wifi

Vải cotton
Sấy tiết kiệm
Vải tổng hợp
Sấy vệ sinh

Làm mới khử khuẩn
Len

Tải chương trình
Thời gian sấy

Chăn bông
Chương trình sấy nhanh

Vải Jean
Hỗn hợp
Hơi nước
Áo sơ mi

Yên tĩnh, ban đêm
Ngoài trời

Đồ lót
Khăn lau
Làm mới

598
607
846

42 / 44,5
Thổ Nhĩ Kỳ
24,990,000

Chương trình

Tải xuống chương trình

Kích thước (mm)

Tổng quan

*Thông số kỹ thuật và giá bán có thể thay đổi mà không cần thông báo.
*Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tờ rơi này.

Thông Số Kỹ Thuật

Khối lượng giặt (kg)

Màu sắc

Loại động cơ

Màu sắc nắp máy giặt

Màu sắc tay nắm cửa máy giặt

Giao diện

Tốc độ quay tối đa (RPM)

Chất liệu lồng giặt

Số lượng mức nước

Đánh giá hiệu suất năng lượng

Thác nước đôi Dual Waterfall

Thiết kế lồng giặt

Chế độ giặt tay

Tự động vệ sinh lồng giặt

Chương trình loại bỏ vết bẩn

Hòa tan dễ dàng

Ngăn chứa nước giặt

Ngăn chứa nước xả vải

Nắp trên đóng mềm

Chế độ giặt đa dạng

Thời gian ngâm bổ sung

Chức năng Ngâm nước xả

Tính năng vắt khô cực nhanh

Tăng Tuần Hoàn Dòng Nước 

Aqua Jet

Hẹn giờ

Khoá trẻ em

1

2

3

4

5

6

7

8

LTLH0MVW0T

10,5

Xám đậm

Inverter

Đen

Đen

Bảng điều khiển phía sau 

với màn hình LED

750

Thép không gỉ

6

5 sao

Thiết kế lồng giặt 

và mâm giặt mới

Bột giặt/Nước giặt

Nhẹ nhàng/ Tiêu chuẩn/ Mạnh

2 mức

Tiêu chuẩn

Giặt nhanh

Giặt nửa tải

Tiết kiệm nước

Vết bẩn cứng đầu

Chăn bông

Đồ mỏng

Vệ sinh lồng giặt

590 x 672 x 1089

38 / 45

Thái Lan

10,490,000

LTL 12MVJWT

12

Xám đậm

Inverter

Đen

Bạc

Bảng điều khiển phía sau 

với màn hình LED

750

Thép không gỉ

12

5 sao

Thiết kế lồng giặt 

và mâm giặt mới

Bột giặt/Nước giặt

Nhẹ nhàng/ Tiêu chuẩn/ Mạnh

2 mức

Tiêu chuẩn

Giặt nhanh

Giặt nửa tải

Giặt mạnh mẽ

Vết bẩn cứng đầu

Chăn bông

Đồ mỏng

Vệ sinh lồng giặt

590 x 672 x 1089

38 / 45

Thái Lan

11,990,000

LTL H3MVJWT

13,5

Xám đậm

Inverter

Đen

Bạc

Bảng điều khiển phía sau 

với màn hình LED

700

Thép không gỉ

12

5 sao

Thiết kế lồng giặt 

và mâm giặt mới

Bột giặt/Nước giặt

Nhẹ nhàng/ Tiêu chuẩn/ Mạnh

2 mức

Tiêu chuẩn

Giặt nhanh

Giặt nửa tải

Giặt mạnh mẽ

Vết bẩn cứng đầu

Chăn bông

Đồ mỏng

Vệ sinh lồng giặt

590 x 672 x 1089

38 / 45

Thái Lan

12,990,000

Dòng sản phẩm 

Model 

Khối lượng 

 

 

Hiệu suất 

 

 

  

Kích thước (RxSxC, mm) 

Trọng lượng (Tịnh/Tổng, kg) 

Sản xuất tại

Giá tham khảo (VND)

Tính năng

Chương trình

*Thông số kỹ thuật và giá bán có thể thay đổi mà không cần thông báo.
*Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với tờ rơi này.

Tổng quan

Máy giặt lồng đứng Dual Waterfall

-
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